
Ngày bắt đầu học kỳ: 23/10/2017 (Tuần học 8)

Thứ
Từ 

tiết

Đến 

tiết
Nhóm

1 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 2 1 5 1 1 2 3 4 20 PM01

2 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 2 1 5 1 8 9 0 15 PM01

3 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 2 1 5 5 6 7 15 PM01

4 060100024611
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 10CDDD2 2 10 12 3 4 5 6 12 P301

5 060100024611
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 10CDDD2 2 10 12 8 9 0 1 2 15 P401

6 060100013101 Hóa học 2 10CDDD2 3 1 5 8 9 0 1 2 3 30 P702

7 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 3 7 9 4 5 6 P401

8 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 3 7 9 0 1 2 3 12 P501

9 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 3 7 11 2 9 5 PM01

10 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 3 7 11 2 8 5 PM01

11 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 4 7 9 4 3 P401

12 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 4 7 9 1 2 3 9 P501

13 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 4 7 9 8 9 0 9 P501

14 060100001211 Anh văn 1 2 10CDDD2 5 7 9 8 9 6 P501

PhòngTuần học

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ

STT Mã LHP Tên môn học Số TC

Lịch học

HK1(2017-2018)

Tổng số tiếtLớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM 

PHÒNG ĐÀO  TẠO 



Thứ
Từ 

tiết

Đến 

tiết
Nhóm

PhòngTuần họcSTT Mã LHP Tên môn học Số TC

Lịch học

Tổng số tiếtLớp học

15 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 5 7 11 2 0 1 2 3 4 25 PM01

16 060100024611
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 10CDDD2 6 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 24 P301

17 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 6 7 11 1 0 1 2 3 4 25 PM01

18 060100042901 Vi sinh vật - Ký sinh trùng 2 10CDDD2 6 7 11 5 6 7 8 9 0 30 P402

19 060100024611
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 10CDDD2 7 4 6 0 1 2 3 4 5 18 P301

20 060100024611
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin
5 10CDDD2 7 4 6 8 9 6 P501

21 060100038304 Tin học căn bản 3 10CDDD2 7 7 11 2 0 1 2 3 4 25 PM01

Lịch học

Buổi sáng: Bắt đầu từ Tiết 1: 7h00' - Tiết 4: 9h30'

Buổi chiều: Bắt đầu từ Tiết 7: 12h30' - Tiết 10: 15h00'

Buổi tối: Bắt đầu từ Tiết 13: 18h00'

Ghi chú:


